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Tóm tắt. Bài viết nhằm mục tiêu nghiên cứu tác động của đổi mới công nghệ đến hiệu quả của các ngân 

hàng thương mại (NHTM) Việt Nam trong giai đoạn 2008-2018. Để đo lường hiệu quả và chỉ số đổi mới 

công nghệ của các NHTM Việt Nam, phương pháp phân tích bao dữ liệu (Data Envelopment Analysis - 

DEA) được áp dụng dựa trên hai biến đầu ra và ba biến đầu vào. Sau đó, nghiên cứu sử dụng mô hình hồi 

quy Tobit để xem xét tác động của đổi mới công nghệ đến hiệu quả của các NHTM Việt Nam. Kết quả 

nghiên cứu cho thấy: Chỉ số đổi mới công nghệ trung bình của các NHTM Việt Nam ở mức 0,976<1, giảm 

2,4% toàn giai đoạn. Trong khi đó, hiệu quả chi phí trung bình của các NHTM Việt Nam ở mức 78,74%, 

cho thấy các NHTM Việt Nam chưa sử dụng tối đa các nguồn lực đầu vào. Kết quả mô mình Tobit chỉ ra 

rằng chỉ số đổi mới công nghệ có tác động cùng chiều đến hiệu quả chi phí của các NHTM Việt Nam. 

Ngoài ra, nghiên cứu này cũng cho thấy khả năng sinh lời, tăng trưởng kinh tế, lãi suất có tác động cùng 

chiều, trong khi đó sở hữu nhà nước, nợ xấu và lạm phát tác động ngược chiều đến hiệu quả chi phí của các 

NHTM Việt Nam.  

Từ khóa. DEA, đổi mới công nghệ, hiệu quả ngân hàng, TOBIT 

 

THE IMPACT OF TECHNOLOGICAL INNOVATION ON THE EFFICIENCY OF 

VIETNAMESE COMMERCIAL BANKS 

 

Abstract. The paper aims to study the impact of technological innovation on the efficiency of Vietnamese 

commercial banks for the period of 2008-2018. To measure banking efficiency score and the technological 

innovation index, Data Envelopment Analysis (DEA) is applied on two outputs and three input variables. 

Then, the research uses the Tobit regression model to examine the impact of technological innovation on 

the efficiencyof Vietnamese commercial banks. The results reveal that The average technological 

innovation index of Vietnamese commercial banks is at 0,976 <1, down 2.4% over the whole period. 

Meanwhile, the average cost efficiency of Vietnamese commercial banks is 78,74%, showing that the 

Vietnamese commercial banks have not used the maximum input resources. Tobit model results indicate 

that technology innovation has a positive impact on the cost efficiency of Vietnamese commercial banks. 

In addition, this study also shows that profitability, economic growth, and interest rates are positively 

associated with the cost efficiency of Vietnam commercial banks, while state ownership, non-performing 

loan and inflation are negatively related to the cost effectiveness of Vietnam Commercial Bank. 

Keywords. DEA, technological innovation, banking efficiency, TOBIT 

1. GIỚI THIỆU 

Trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu, đổi mới 

công nghệ được coi là một trong những công cụ quan trọng nhất có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế nói 

chung cũng như ngành ngân hàng nói riêng tại hầu hết các quốc gia trên thế giới (Chaarani & Abiad, 2018). 

DeYoung (2001) đã dự báo rằng tiến bộ công nghệ sẽ phá hủy các mô hình đang được sử dụng trong việc 

phát triển và cung cấp dịch vụ tại các NHTM và sẽ thay thế chúng bằng các mô hình mới thông qua việc 

thay đổi cách thức tổ chức ngân hàng, chiến lược kinh doanh, mối quan hệ của ngân hàng với khách hàng 

và tất cả các chức năng cụ thể dựa trên những yếu tố cốt lõi của kỹ thuật số gồm trí tuệ nhân tạo (AI), vạn 

vật kết nối - Internet of Things (IoT) và dữ liệu lớn (Big Data).  

Thực tế cho thấy, trong hơn hai thập kỷ qua, ngành ngân hàng trên thế giới đã bị ảnh hưởng đáng kể bởi sự 

tiến bộ nhanh chóng và vượt bậc của tốc độ đổi mới công nghệ (Ratten, 2008; Rishi & Saxena, 2004). Đổi 
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mới công nghệ đã làm cho việc thực hiện xử lý và truyền tải thông tin tại các NHTM được nhanh hơn, sản 

phẩm ngân hàng có thể dễ dàng được tiếp thị do mạng lưới quy mô được mở rộng hơn dựa trên một tập hợp 

các kết nối khu vực và toàn cầu, khả năng tiếp cận và nhận thức của khách hàng được nâng cao hơn, theo 

đó làm gia tăng đáng kể hiệu quả hoạt động ngân hàng (Campanella & cộng sự, 2017). 

Tại Việt Nam, đa số các NHTM đều khẳng định rằng đổi mới công nghệ có ý nghĩa quan trọng sống còn 

trong hoạt động kinh doanh và 96% ngân hàng đã và đang xây dựng chiến lược phát triển dựa trên các công 

nghệ 4.0 (NHNN, 2019). Mặc dù thực tế là các NHTM Việt Nam bị ảnh hưởng nhiều bởi sự đổi mới công 

nghệ trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, nhưng tính đến nay, chưa có 

nghiên cứu thực nghiệm nào đi sâu nghiên cứu về tác động của của đổi mới công nghệ đến hiệu quả của 

các NHTM Việt Nam. Hầu hết các nghiên cứu trong nước như Vinh (2012), Trúc & Danh (2012), Sáng 

(2013), Hoàng & Huân (2016), Thương (2017) đều tập trung nghiên cứu về các yếu tố tác động đến hiệu 

quả ngân hàng, tuy nhiên tất cả các nghiên cứu này đều chưa tính đến tác động của đổi mới công nghệ đến 

hiệu quả của các NHTM Việt Nam. Do vậy, xuất phát từ bối cảnh khoa học và thực tiễn tại Việt Nam, 

nghiên cứu này được thực hiện với kỳ vọng mang lại đóng góp mới về phương pháp tiếp cận đo lường chỉ 

số đổi mới công nghệ và bổ sung vào khoảng trống nghiên cứu thông qua cung cấp bằng chứng thực nghiệm 

về tác động của đổi mới công nghệ đến hiệu quả của các NHTM Việt Nam. 

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 

2.1 Đổi mới công nghệ  

Drucker (2013) cho rằng đổi mới là quá trình liên quan đến sự trang bị các khả năng mới, được cải thiện 

hoặc tiện ích gia tăng. Điều này có thể được thực hiện thông qua các sản phẩm, quy trình, dịch vụ, công 

nghệ hoặc ý tưởng hiệu quả mới có sẵn cho thị trường, chính phủ và xã hội (BCG, 2009). Trong khi đó, 

công nghệ là kiến thức và ứng dụng của các sản phẩm và quy trình, phương pháp, công cụ và hệ thống tạo 

ra hoặc sản xuất hàng hóa và dịch vụ (Khalil, 2000). Do đó, đổi mới công nghệ được tạo thành từ đổi mới 

hệ thống, đổi mới quy trình, đổi mới đội ngũ lao động và đổi mới trang thiết bị làm việc trong một tổ chức 

(Oke & Goffin, 2011). Theo lý thuyết khuyếch tán đổi mới của Rogers (1962), trong ngành ngân hàng, đổi 

mới công nghệ có một năng lực đặc biệt làm gia tăng lợi thế cạnh tranh của ngân hàng trên cơ sở cho phép 

các ngân hàng tung ra các sản phẩm trong nền tảng ngân hàng của họ nhờ các hệ thống ngân hàng lõi vượt 

trội có nguồn gốc từ các công ty chuyên phát triển, sản xuất, kinh doanh bản quyền phần mềm và hỗ trợ 

trên diện rộng các sản phẩm và dịch vụ liên quan đến máy tính như IBM, Mysis và Microsoft (Langley & 

cộng sự, 2011).  

2.2 Hiệu quả ngân hàng 

2.2.1 Khái niệm hiệu quả ngân hàng 

Khái niệm về hiệu quả của ngân hàng vẫn còn được tranh cãi giữa các nhà nghiên cứu. Để xác định những 

gì tạo nên hiệu quả của các ngân hàng, trước tiên người ta nên quyết định về bản chất của phương pháp tiếp 

cận ngân hàng. Có hai cách tiếp cận chính được sử dụng rộng rãi trong các tài liệu lý thuyết ngân hàng, đó 

là phương pháp sản xuất và phương pháp trung gian (Sealey & Lindley, 1977). Cách tiếp cận sản xuất giả 

định rằng ngân hàng đóng vai trò là nhà cung cấp dịch vụ cho chủ tài khoản; nghĩa là, họ nên thực hiện các 

giao dịch trên tài khoản tiền gửi và xử lý các khoản vay. Cách tiếp cận trung gian theo quan điểm là các 

ngân hàng về cơ bản đóng vai trò là trung gian tài chính với vai trò chính là lấy tiền từ người tiết kiệm để 

đổi lấy các khoản nợ của họ, và đến lượt các ngân hàng sẽ cung cấp các khoản vay cho người khác để kiếm 

lợi nhuận (Chu & Lim, 1998). Berger & Humphrey (1992) lập luận rằng cả hai cách tiếp cận này đều không 

hoàn hảo vì họ không thể nắm bắt hoàn toàn vai trò kép của ngân hàng với tư cách là nhà cung cấp dịch 

vụ/giao dịch và cũng là trung gian tài chính. Họ chỉ ra rằng phương pháp sản xuất có thể tốt hơn để đánh 

giá hiệu quả của các chi nhánh ngân hàng và phương pháp trung gian có thể phù hợp hơn để đánh giá toàn 

bộ các ngân hàng. Kablan (2009) cho rằng hiệu quả ngân hàng là thước đo mức độ quản lý phù hợp với 

công nghệ, quản lý nguồn nhân lực và các nguồn lực khác để tạo ra một mức sản lượng nhất định. Trong 

khi đó, theo Farrell (1957), hiệu quả ngân hàng có thể được chia thành hai thành phần, gồm hiệu quả kỹ 

thuật (TE) và hiệu quả phân bổ (AE). 

Hiệu quả chi phí (CE) = Hiệu quả kỹ thuật (TE) x Hiệu quả phân bổ (AE) = (OQ/OP) x (OR/OQ) 

2.2.2 Đo lường hiệu quả ngân hàng 
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Theo Wozniewska (2008), hiệu quả ngân hàng thường được đo lường thông qua phương pháp phân tích 

hiệu quả biên. Phương pháp này tính toán chỉ số hiệu quả tương đối dựa trên việc so sánh khoảng cách của 

các đơn vị ra quyết định (Decision Making Unit - DMU) hay ngân hàng với một đơn vị thực hiện hoạt động 

tốt nhất trên biên. Công cụ này cho phép tính được chỉ số hiệu quả chung của từng ngân hàng dựa trên hoạt 

động của chúng và cho phép xếp hạng hiệu quả của các ngân hàng. Phương pháp phân tích hiệu quả biên 

có thể được chia thành 2 nhóm gồm: (i) Phương pháp tham số - Phân tích biên ngẫu nhiên (The Stochastic 

Frontier Approach - SFA), được giới thiệu bởi Aigner & cộng sự (1977) và (ii) Phương pháp phi tham số - 

Phân tích bao dữ liệu (Data envelopment approach - DEA) được đề xuất bởi Charnes & cộng sự (1978), 

sau đó là Banker & cộng sự (1984). Mặc dù cả hai phương pháp này đều có ưu và nhược điểm trong đo 

lường hiệu quả, nhưng theo thời gian, các nhà nghiên cứu đã ủng hộ rằng DEA là một kỹ thuật vượt trội 

hơn so với SFA trong tính toán điểm hiệu quả tổng thể trên các ngành công nghiệp khác nhau (Chandra & 

cộng sự, 1998; Kumar & Arora, 2011; Kumar & Gulati, 2009; Kumar, 2011).  

2.3 Đổi mới công nghệ và hiệu quả ngân hàng 

Hobe & Alas (2016) chỉ ra rằng đổi mới công nghệ là một trong những động lực sinh lời chính của các ngân 

hàng và trong thế kỷ 21, nó ngày càng trở nên quyết định trong hiệu quả và khả năng cạnh tranh của ngân 

hàng. Beccalli (2007) đã tiết lộ rằng việc đầu tư vào công nghệ thông tin và đổi mới có tác động đáng kể 

đến hiệu quả của ngành ngân hàng. Romdhane (2013) cho thấy rằng các khoản đầu tư vào internet và ngân 

hàng trên di động có thể làm tăng hiệu suất ngân hàng. Abaenewe & cộng sự (2013) tìm thấy bằng chứng 

chỉ ra tác động tích cực của máy rút tiền tự động (ATM) và máy POS đến hiệu suất và lợi thế cạnh tranh 

trong lĩnh vực ngân hàng. Ngugi & Karina (2013) đã nghiên cứu ảnh hưởng của các chiến lược đổi mới 

công nghệ đến hiệu quả các NHTM ở Kenya, họ thấy rằng các chiến lược như tái định vị sản phẩm, thay 

thế sản phẩm và chiến lược đổi mới quy trình như tuân thủ các quy định và giảm chi phí có tác động làm 

tăng hiệu quả ngân hàng. Họ kết luận rằng việc áp dụng các chiến lược đổi mới công nghệ có tác động cùng 

chiều đến hiệu quả ngân hàng. Trong khi đó, Yang & Huang (2009) khẳng định rằng việc áp dụng công 

nghệ tài chính sẽ nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh tổng thể của ngành ngân hàng tại Đài Loan. 

Từ những bằng chứng thực nghiệm nêu trên, cho thấy việc đổi mới công nghệ có tác động cùng chiều đến 

hiệu quả của các NHTM, theo đó đổi mới công nghệ là một trong những yếu tố quan trọng trong việc nâng 

cao hiệu quả và lợi thế cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng. 

3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ DỮ LIỆU 

Bài viết sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng nhằm mục tiêu xác định mức độ tác động của đổi 

mới công nghệ đến hiệu quả của 22 NHTMVN, gồm ABB, ACB, BIDV, CTG, EIB, HDB, MBB, MSB, 

NAB, OCB, PGB, SCB, SEA, SGB, SHB, STB, TCB, TPB, VAB, VCB, VIB, VPB trong giai đoạn 2009-

2018.  Nghiên cứu tiến hành theo hai giai đoạn: (i) Đo lường hiệu quả và chỉ số đổi mới công nghệ của 22 

NHTM Việt Nam trong giai đoạn 2008-2018 theo cách tiếp cận phân tích hiệu quả biên phi tham số bao dữ 

liệu DEA; (ii) Sử dụng mô hình hồi quy Tobit để xem xét tác động của đổi mới công nghệ đến hiệu quả của 

các NHTM Việt Nam. 

3.1 Đo lường hiệu quả và chỉ số đổi mới công nghệ của các ngân hàng thương mại Việt Nam 

3.1.1 Đo lường hiệu quả của các ngân hàng thương mại Việt Nam 

Để đo lường hiệu quả của 22 NHTM Việt Nam trong giai đoạn 2008-2018, tác giả sử dụng phương pháp 

DEA do kỹ thuật vượt trội của phương pháp này so với phương pháp tham số SFA (Chandra & cộng sự, 

1998; Kumar & Arora, 2011; Kumar & Gulati, 2009; Kumar, 2011). Theo Charnes & cộng sự (1978), DEA 

là mô hình lập trình toán học được áp dụng cho dữ liệu quan sát cung cấp một cách mới để có được ước 

tính thực nghiệm về các mối quan hệ như các hàm sản xuất hoặc bề mặt khả năng sản xuất hiệu quả, được 

xem là nền tảng của kinh tế học hiện đại. Cách tiếp cận này cung cấp một giá trị hiệu quả số được xác định 

một cách khách quan bằng cách sử dụng nhiều đầu vào và đầu ra. DEA bắt đầu với một công thức lập trình 

phân đoạn tương đối đơn giản.  

Giả sử rằng có n DMU hay ngân hàng được đánh giá. Mỗi loại tiêu thụ số lượng đầu vào i khác nhau và tạo 

ra r đầu ra khác nhau, tức là DMUj tiêu thụ xji lượng đầu vào để tạo ra số lượng đầu ra yjr. Giả định rằng các 

đầu vào xji và đầu ra yjr không âm và mỗi DMU có ít nhất một giá trị đầu vào và đầu ra dương. Năng suất 

của DMU có thể được viết là: 
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Trong công thức này, u và v là các trọng số được gán cho từng đầu vào và đầu ra. Bằng cách sử dụng các 

kỹ thuật lập trình toán học, DEA gán tối ưu các trọng số theo các ràng buộc sau: Các trọng số cho mỗi 

DMU được gán theo ràng buộc rằng không có DMU nào khác có hiệu suất lớn hơn 1 nếu nó sử dụng cùng 

các trọng số, ngụ ý rằng DMU hoàn toàn hiệu quả sẽ có giá trị là 1. 

Các trọng số dẫn xuất, u và v không âm. Hàm mục tiêu của DMUk là tỷ lệ của tổng đầu ra có trọng số chia 

cho tổng đầu vào có trọng số và có thể được trình bày theo công thức cơ bản sau: 
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3.1.2 Đo lường chỉ số đổi mới công nghệ của các ngân hàng thương mại Việt Nam 

Dựa trên các nghiên cứu của Liu & Pan (2007), Yuan & cộng sự (2007), Wuqin & Shunlin (2008), Yun 

(2011), Cruz-Cázares & cộng sự (2013), nhóm tác giả sử dụng phương pháp DEA theo cách tiếp cận chỉ số 

Malmquist để phân rã thành chỉ số đổi mới công nghệ (phản ánh sự thay đổi tiến bộ công nghệ) để đo lường 

chỉ số đổi mới công nghệ của 22 NHTM Việt Nam. 

Theo Färe & cộng sự (1994), chỉ số Malmquist được xác định như sau: 
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Trong đó, giả thiết rằng tương ứng với mỗi thời kỳ t=1, …, T có công nghệ sản xuất HT biểu thị cách kết 

hợp tất cả các đầu ra yt  có thể được sản xuất bằng cách sử dụng đầu vào xt. Giả định rằng Ht thỏa mãn một 

số tiêu chuẩn nhất định để xác định hàm khoảng cách đầu ra như sau: 

( ) ( ) tttttt HyxyxD =  /,:inf,0      

Từ đó, phân rã (4) thành các thành phần như sau: 

      ( ) ( )
( )

( )
( )

( )
( )

2/1

1

0

1

0

111

0

11

0

0

111

011

0
,

,

,

,

,

,
,,, 

































=

+

+

+++

+++++
++

ttt

ttt

ttt

ttt

ttt

ttt
tttt

yxD

yxD

yxD

yxD

yxD

yxD
yxyxM (5) 

Trong đó, thành phần 
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0  thể hiện sự đổi mới công nghệ biên giữa hai thời 

kỳ t và t+1.  

3.1.3 Dữ liệu các biến trong mô hình DEA  

Để lựa chọn các biến trong phân tích DEA nhằm đo lường hiệu quả và chỉ số đổi mới công nghệ của các 

NHTM Việt Nam, nghiên cứu dựa trên cách tiếp cận trung gian theo quan điểm của Berger & Humphrey 

(1992). Theo cách tiếp cận này, các biến đầu vào (Input), đầu ra (Output) và biến giá các đầu vào (Input 

Price) của các NHTM Việt Nam được trình bày tại Bảng 1 & kết quả thống kê mô tả các biến này được 
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trình bày tại Bảng 2. Nguồn dữ liệu các biến được thu thập từ báo cáo tài chính (BCTC) của 22 NHTM 

Việt Nam trong giai đoạn 2008-2018. 

Bảng 1: Các biến đầu vào, đầu ra và biến giá của các đầu vào trong phân tích DEA 

Biến Ký hiệu Cách tính Đơn vị tính 

OUTPUT       

Thu lãi và các khoản tương đương  Y1 Thu lãi và các khoản tương đương Triệu đồng 

Thu ngoài lãi và các khoản tương đương  Y2 Thu ngoài lãi và các khoản tương đương  Triệu đồng 

INPUT       

Chi phí lao động  X1 Chi phí cho nhân viên Triệu đồng 

Tổng tài sản cố định ròng X2 Tổng tài sản cố định ròng Triệu đồng 

Tổng vốn huy động từ khách hàng  X3 Tổng vốn huy động từ khách hàng Triệu đồng 

INPUT PRICE       

Giá của lao động P1 Chi cho nhân viên/Tổng số nhân viên 
Triệu 

đồng/người 

Giá của tài sản P2 Chi về tài sản/Tổng tài sản cố định ròng Lần 

Giá của vốn huy động P3 
Chi trả lãi và các khoản tương đương/Tổng 

vốn huy động từ khách hàng 
Lần 

Nguồn: Tổng hợp và đề xuất của nhóm tác giả 

 

Bảng 2: Kết quả thống kê mô tả các biến trong phân tích DEA 

Biến Số quan sát Trung bình Độ lệch chuẩn Giá trị nhỏ nhất Giá trị lớn nhất 

Y1 242 12.400.000 14.700.000 198.427 90.100.000 

Y2 242 1.463.048 1.818.389 2.219 8.418.656 

X1 242 1.472.183 2.446.785 19.571 22.200.000 

X2 242 983.918,6 1.327.780 41.536 6.422.388 

X3 242 120.000.000 166.000.000 1.171.843 990.000.000 

P1 242 174,329 78,896 53,45 446,7 

P2 242 6,192 5,483 0,04 34,12 

P3 242 0,088 0,049 0 0,29 

Nguồn: Tính toán của nhóm tác giả  

3.2 Mô hình nghiên cứu tác động của đổi mới công nghệ đến hiệu quả của các ngân hàng thương mại 

Việt Nam 

Để xác định tác động của đổi mới công nghệ đến hiệu quả của các NHTMVN, tác giả sử dụng mô hình 

Tobit được phát triển bởi Tobin (1958) với biến phụ thuộc là hiệu quả ngân hàng. Cách tiếp cận này được 

sử dụng trong các nghiên cứu của Havrylchyk (2006), Ariff & Can (2008), Sari & Saraswati (2017), Batir 

& cộng sự (2017) để phân tích các yếu tố tác động đến hiệu quả ngân hàng. Theo Gujarati (2003), mô hình 

Tobit được sử dụng trong phân tích hồi quy cho trường hợp biến phụ thuộc bị kiểm duyệt.  

Mô hình hồi quy Tobit có dạng như sau: 

Y* = β0 + ij
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 , i ~ N(0,σ2) với 0 < Y* < 1        (6) 
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Trong đó:  

Yi* là các biến phụ thuộc phản ánh hiệu quả chi phí của ngân hàng được ước lượng bằng phương 

pháp hợp lý cực đại  

Yi là biến phụ thuộc phản ánh hiệu quả chi phí của ngân hàng được đo lường từ phương pháp DEA 

            Xi là các biến độc lập; Dj là các biến kiểm soát; βi, βj là các tham số được ước lượng; δi là sai số 

theo phân phối chuẩn 

            Các biến phụ thuộc, độc lập và các biến kiểm soát của mô hình Tobit trình bày tại Bảng 3, được 

nhóm tác giả đề xuất dựa trên các nghiên cứu trước của Mercan & cộng sự (2003), Williams & Nguyen 

(2005),  Rezitis (2007), Hassan &Sanchez (2007), Havrylchyk (2006), Ariff & Can (2008), Sufian & Noor 

(2009), Vu & Nahm (2013), GarzaGarcía (2012), Said & cộng sự (2013), Adjei-Frimpong & cộng sự 

(2014), Batir & cộng sự (2017), Sari & Saraswati (2017); bối cảnh thực tiễn và nguồn số liệu sẵn có của 

Việt Nam được thu thập từ Thống kê Tài chính Quốc tế (International Financial Statistics - IFS) của Quỹ 

Tiền tệ Quốc tế, Tổng Cục Thống kê Việt Nam (General Statistics Office of Vietnam – GSO) và BCTC của 

22 NHTM Việt Nam. 

Bảng 3: Các biến sử dụng trong mô hình Tobit 

Biến Ký hiệu Cách đo lường 
Kỳ 

vọng 

Nguồn 

dữ liệu 
Nghiên cứu tham khảo 

Biến phụ thuộc       

 

Hiệu quả chi phí 

 

CE 

 

Ước lượng từ DEA  

  

BCTC 

Havrylchyk (2006); Ariff 

& Can (2008); Sari & 

Saraswati (2017); Batir 

& cộng sự (2017); 

Biến độc lập      

Đổi mới công nghệ TECH Ước lượng từ DEA dựa 

trên chỉ số Malmquist 

+ BCTC Liu & Pan (2007), Yuan 

& cộng sự (2007), Wuqin 

& Shunlin (2008), Yun 

(2011), Cruz-Cázares & 

cộng sự (2013); 

Biến kiểm soát      

Khả năng sinh lời ROA Lợi nhuận sau 

thuế/Tổng tài sản 

+ BCTC Sari & Saraswati (2017); 

Adjei-Frimpong & cộng 

sự (2014); Hassan & 

Sanchez (2007); Sufian 

& Noor (2009) ; 

Nợ xấu NPL Nợ xấu/tổng dư nợ tín 

dụng  

- BCTC Havrylchyk (2006); Vu 

& Nahm (2013); Sufian 

& Noor (2009); 

 

Qui mô ngân hàng  

 

SIZE 

 

Logarithm tự nhiên của 

Tổng tài sản 

 

+ 

 

BCTC 

Vu & Nahm (2013); 

Mercan & cộng sự 

(2003); Williams & 

Nguyen (2005); Rezitis 

(2007), Sufian & Noor 

(2009), Said & cộng sự 

(2013); 

Vốn chủ sở hữu/Tổng tài 

sản 

EA Vốn chủ sở hữu/Tổng 

tài sản 

+ BCTC Said & cộng sự (2013); 

Vu & Nahm (2013); 

 

 

Sở hữu nhà nước 

 

 

SO 

Biến giả, nhận giá trị 1 

nếu là ngân hàng có vốn 

đầu tư Nhà nước và 0 

nếu ngược lại 

 

 

- 

 

 

BCTC 

 

Vu & Nahm (2013); 
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Biến Ký hiệu Cách đo lường 
Kỳ 

vọng 

Nguồn 

dữ liệu 
Nghiên cứu tham khảo 

 

Sở hữu nước ngoài  

 

FO 

Biến giả, nhận giá trị 1 

nếu là ngân hàng có vốn 

đầu tư nước ngoài và 0 

nếu ngược lại 

 

+ 

 

BCTC 

Havrylchyk (2006); 

 

Tăng trưởng kinh tế 

 

GDP 

 

Tăng trưởng GDP 

 

+ 

 

GSO 

Vu & Nahm (2013);  

GarzaGarcía (2012); 

Hassan & Sanchez 

(2007);   

Lạm phát INF Tăng trưởng CPI - IFS Vu & Nahm (2013); 

Hassan & Sanchez 

(2007);   

Lãi suất RATE Chênh lệch giữa lãi suất 

cho vay và lãi suất tiền 

gửi 

+ IFS Vu & Nahm (2013); 

Hassan & Sanchez 

(2007); 

Nguồn: Tổng hợp và đề xuất của nhóm tác giả 

Theo Bảng 2, mô hình hồi quy Tobit xác định tác động của đổi mới công nghệ đến hiệu quả của các 

NHTMVN được viết lại cụ thể theo phương trình sau: 

CE = β0 +  β1TECH + β2ROA + β3NPL + β4SIZE + β5EA + β6GDP + β7INF + β8RATE + δi   (7)  

Từ đó, nghiên cứu này đặt ra giả thuyết H1: “Đổi mới công nghệ có tác động cùng chiều đến hiệu quả của 

các NHTM Việt Nam”. 

4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 

4.1 Hiệu quả của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn 2008-2018 

Kết quả ướng lượng DEA tại Bảng 4 cho thấy, hiệu quả chi phí (hiệu quả kinh tế toàn bộ) trung bình của 

các NHTM Việt Nam trong giai đoạn 2008-2018 ở mức 78,74%, trong đó hiệu quả kỹ thuật trung bình ở 

mức 92,18% và hiệu quả phân bổ trung bình ở mức 84,92%, cho thấy trong thời gian qua để tạo ra cùng 

một mức sản lượng đầu ra như nhau thì các NHTM Việt Nam đã chưa sử dụng tối đa các nguồn lực đầu 

vào của mình và còn lãng phí các đầu vào ở mức trung bình 27%. Các ngân hàng có hiệu quả chi phí trung 

bình thấp hơn mức trung bình chung của cả mẫu nghiên cứu gồm có ABB (55,92%), EIB (59,33%), SHB 

(61,58%), HDB (61,99%), MBB (65,46%), ACB (69,74%), VIB (71,2%), SEA (72,96%), OCB (77,11%), 

NAB (78,08%). Các NHTM Việt Nam có hiệu quả chi phí trung bình cao hơn mức trung bình chung của 

cả mẫu nghiên cứu, gồm có BIDV (98,79%), VCB (96,57%), TCB (94,23%), SCB (90,63%), STB 

(89,55%), CTG (89,54%), VAB (87,28%), SGB (84,87%), MSB (83,61%), VPB (82,73%), PGB (80,90%), 

TPB (80,29%). Xét trong toàn giai đoạn nghiên cứu, năm 2008, 2011, 2012, 2015 – 2018 là các năm các 

NHTM Việt Nam có hiệu quả chi phí trung bình thấp hơn mức trung bình chung của toàn giai đoạn, trong 

đó năm 2012 là năm các NHTM có hiệu quả chi phí trung bình thấp nhất ở mức 68,8% và nhìn chung hiệu 

quả của các NHTM Việt Nam đều giảm dần theo thời gian (Hình 2). 

Bảng 4: Hiệu quả kỹ thuật, hiệu quả phân bổ và hiệu quả chi phí trung bình của các NHTM Việt Nam trong giai 

đoạn 2008-2018 

Ngân hàng 
Hiệu quả kỹ thuật 

(TE) 

Hiệu quả phân bổ 

(AE) 

Hiệu quả chi phí 

(CE) 

ABB 0,7361 0,7605 0,5592 

ACB 0,8642 0,7924 0,6974 

BIDV 0,9987 0,9891 0,9879 

CTG 0,9552 0,9319 0,8954 

EIB 0,8001 0,7548 0,5933 

HDB 0,8368 0,7382 0,6199 

MBB 0,8483 0,7900 0,6546 
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Ngân hàng 
Hiệu quả kỹ thuật 

(TE) 

Hiệu quả phân bổ 

(AE) 

Hiệu quả chi phí 

(CE) 

MSB 0,9765 0,8528 0,8361 

NAB 0,9617 0,8045 0,7808 

OCB 0,9328 0,8187 0,7711 

PGB 0,9453 0,8501 0,8090 

SCB 0,9212 0,9805 0,9063 

SEA 0,8979 0,8101 0,7296 

SGB 0,9420 0,8958 0,8487 

SHB 0,9126 0,6851 0,6158 

STB 0,9552 0,9319 0,8955 

TCB 0,9946 0,9456 0,9423 

TPB 1,0000 0,8029 0,8029 

VAB 0,9613 0,9101 0,8728 

VCB 0,9657 0,9994 0,9657 

VIB 0,9272 0,7671 0,7120 

VPB 0,9475 0,8708 0,8273 

Trung bình 0,9218 0,8492 0,7874 

Nguồn: Tính toán của nhóm tác giả 

 

 
Hình 1: Hiệu quả kỹ thuật, hiệu quả phân bổ và hiệu quả chi phí trung bình của các NHTM Việt Nam trong giai 

đoạn 2008-2018 

Nguồn: Tính toán của nhóm tác giả 

4.2 Mức độ đổi mới công nghệ tại các ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn 2008-2018 

Kết quả phân rã chỉ số Malmquist trong DEA cho thấy chỉ số đổi mới công nghệ (TECH) trung bình của 

các NHTM Việt Nam trong giai đoạn 2008-2018 ở mức 0,976<1, giảm 2,4% toàn giai đoạn (Bảng 5). Điều 

này phản  ánh mức độ đổi mới công nghệ của các NHTM Việt Nam vẫn chưa cao, tiêu biểu như các ngân 

hàng ABB, ACB, BIDV, CTG, EIB, NAB, OCB, SCB, SEA, SGB, TCB, VAB, VCB, VIB đều có có hệ 

số TECH <1, trong đó phải kể đến các NHTM cổ phần có vốn Nhà nước có quy mô lớn nhất tại Việt Nam 
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hiện nay như BIDV, CTG, VCB đều chưa chú trọng đầu tư vốn mạnh vào cải tiến công nghệ ngân hàng. 

Chỉ có một số ít ngân hàng như HDB, MBB, MSB, SHB, TPB, VPB tập trung đẩy mạnh cải tiến công nghệ 

(TECH >1). Kết quả trên cho thấy, trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay, các NHTM Việt 

Nam cũng đã chú trọng đầu tư đổi mới công nghệ để nâng cao hiệu quả ngân hàng, song nhìn chung mức 

độ thay đổi tiến bộ công nghệ vẫn chưa cao,  các NHTM Việt Nam vẫn còn chú trọng nhiều về những công 

nghệ sử dụng nhiều lao động.  

Bảng 5: Chỉ số đổi mới công nghệ trung bình của các NHTM Việt Nam trong giai đoạn 2008-2018 

Ngân hàng ABB ACB BIDV CTG EIB HDB MBB MSB NAB OCB PGB 

TECH 0,958 0,979 0,965 0,925 0,972 1,013 1,002 1,033 0,957 0,943 0,974 

Ngân hàng SCB SEA SGB SHB STB TCB TPB VAB VCB VIB VPB 

TECH 0,901 0,938 0,938 1,001 1,012 0,985 1,005 0,961 0,984 0,989 1,057 

Trung bình  0,976 

Nguồn: Tính toán của nhóm tác giả 

4.3 Kết quả ước lượng mô hình hồi quy Tobit 

Kết quả ước lượng mô hình Tobit tại Bảng 6 cho thấy tốc độ đổi mới công nghệ có tác động cùng chiều 

đến hiệu quả chi phí của các NHTM Việt Nam tại mức ý nghĩa thống kê 1%. Điều này có nghĩa là khi tốc 

độ đổi mới công nghệ tăng thì sẽ làm tăng hiệu quả chi phí của các NHTM Việt Nam và ngược lại. Hình 3 

cho thấy, trong các năm  2010, 2013, 2016, 2018, khi tốc độ đổi mới công nghệ tăng lên tương ứng với các 

mức 1,064 – 1,008 – 1,171 – 1,102  thì hiệu quả chi phí của các NHTM Việt Nam cũng tăng tương ứng với 

các mức 0,858 – 0,815 – 0,758 – 0,7. Ngược lại, khi tốc độ đổi mới công nghệ giảm xuống trong các năm 

2009, 2011, 2012, 2014, 2015, 2017 tương ứng với các mức 0,811 – 1,038 – 0,83 – 0,946 – 0,925 – 0,996 

thì hiệu quả chi phí của các NHTM Việt Nam cũng giảm tương ứng với các mức 0,819 – 0,77 – 0,688 – 

0,796 – 0,71 – 0,679. Kết quả nghiên cứu  chấp nhận giả thuyết H1 và tương đồng với kết quả nghiên cứu 

của Beccalli (2007), Ngugi & Karina (2013), Yang & Huang (2009). Phát hiện này hàm ý rằng vấn đề đổi 

mới công nghệ đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả của các NHTMVN. 

Bên cạnh đó, kết quả mô hình Tobit cũng cho thấy các biến kiểm soát gồm khả năng sinh lời, sở hữu nhà 

nước, tăng trưởng kinh tế, lãi suất có tác động cùng chiều, trong khi đó nợ xấu và lạm phát tác động cùng 

chiều đến hiệu quả chi phí của các NHTM Việt Nam tại mức ý nghĩa thống kê 1% và 5%. Kết quả này 

tương đồng với kết quả nghiên cứu của Sari & Saraswati (2017), Hassan &Sanchez (2007), Sufian & Noor 

(2009), Havrylchyk (2006), Vu & Nahm (2013), GarzaGarcía (2012). 

Bảng 6: Kết quả ước lượng mô hình hồi quy Tobit thể hiện tác động của đổi mới công nghệ đến hiệu quả của các 

NHTM Việt Nam trong giai đoạn 2008-2018 

Biến Hệ số hồi quy Sai số chuẩn z 

TECH 0,5309*** 0,0744 7,14 

ROA 0,0745*** 0,0265 2,81 

NPL -0,0350*** 0,0110 -3,17 

SIZE 0,0117 0,0296 0,40 

EA 0,0047 0,0055 0,86 

SO -0,1614** 0,0660 -2,44 

FO -0,0079 0,0594 -0,13 

GDP 0,0498** 0,0246 2,02 

INF -0,0099*** 0,0032 -3,13 

RATE 0,0170** 0,0065 2,60 

C 1,0318*** 0,3249 3,18 

Ghi chú: *, **, ***  Ý nghĩa thống kê lần lượt ở mức 10%, 5% và 1% 

Nguồn: Tính toán của nhóm tác giả 
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Hình 3: Đổi mới công nghệ và hiệu quả chi phí của các NHTM Việt Nam trong giai đoạn 2008-2018 

Nguồn: Tính toán của nhóm tác giả 

5. KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý  

Bài viết này nghiên cứu tác động của đổi mới công nghệ đến hiệu quả của 22 NHTM Việt Nam trong giai 

đoạn 2008-2018. Đầu tiên, nghiên cứu đo lường hiệu quả và chỉ số đổi mới công nghệ của các NHTM Việt 

Nam trong giai đoạn 2008-2018 theo cách tiếp cận DEA. Sau đó, nghiên cứu sử dụng mô hình hồi quy 

Tobit để xem xét tác động của đổi mới công nghệ đến hiệu quả của các NHTM Việt Nam. Kết quả nghiên 

cứu cho thấy: Tốc độ đổi mới công nghệ trung bình của các NHTM Việt Nam ở mức mức 0,976<1, giảm 

2,4% toàn giai đoạn. Trong khi đó, hiệu quả chi phí trung bình của các NHTM Việt Nam ở mức 78,74%, 

cho thấy các NHTM Việt Nam chưa sử dụng tối đa các nguồn lực đầu vào. Kết quả mô hình Tobit cho thấy 

chỉ số đổi mới công nghệ có tác động cùng chiều đến hiệu quả chi phí của các NHTM Việt Nam. Ngoài ra, 

nghiên cứu này cũng chỉ ra rằng khả năng sinh lời, tăng trưởng kinh tế, lãi suất có tác động cùng chiều, 

trong khi đó sở hữu nhà nước, nợ xấu và lạm phát tác động ngược chiều đến hiệu quả chi phí của các NHTM 

Việt Nam. Kết quả nghiên cứu mang lại đóng góp mới về phương pháp tiếp cận đo lường chỉ số đổi mới 

công nghệ và bổ sung vào khoảng trống nghiên cứu thông qua cung cấp bằng chứng thực nghiệm về tác 

động của đổi mới công nghệ đến hiệu quả của các NHTM Việt Nam. 

Từ kết quả nghiên cứu nêu trên, trong thời gian tới, để nâng cao hiệu quả ngân hàng, các NHTM Việt Nam 

cần tiếp tục tăng cường đổi mới công nghệ trên cơ sở tiếp tục đầu tư, phát triển các sản phẩm công nghệ số; 

đẩy mạnh công tác triển khai các ứng dụng công nghệ vào hoạt động ngân hàng; tăng cường đào tạo nguồn 

nhân lực công nghệ cao; tăng cường hợp tác bền vững với các công ty Fintech nhằm đa dạng thêm các sản 

phẩm, dịch vụ cung ứng cho khách hàng, qua đó hạn chế rủi ro do đầu tư chi phí quá lớn vào việc đổi mới 

công nghệ ngân hàng. Bên cạnh đó, các NHTM tiếp tục nâng cao năng lực tài chính thông qua việc giảm 

dần tỷ lệ sở hữu nhà nước, nâng cao khả năng sinh lời, tiếp tục xử lý triệt để nợ xấu. Về phía Chính phủ và 

các cơ quan chức năng, cần tiếp tục thực hiện chính sách thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kiềm chế lạm phát, 

điều hành lãi suất theo hướng linh hoạt, ổn định hệ thống ngân hàng, rà soát và ban hành các chính sách, 

tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho hoạt động của các NHTM Việt Nam. 
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